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MÔN THI : FIN 272 (A) Học kì: I

Thời gian : 15h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204800332 Nguyễn Cao Nam Anh FIN 272 A K28QNH

2 28204804481 Lê Ngọc Anh FIN 272 A K28QNH

3 28209439744 Phạm Thị Lan Anh FIN 272 A K28QNH

4 28204649411 Phan Minh Ánh FIN 272 A K28HP-QTC

5 28204221301 Phan Võ Ngọc Châu FIN 272 A K28HP-QDT

6 28204850000 Nguyễn Thị Hà Chi FIN 272 A K28QTC

7 28204347456 Nguyễn Lưu Đan FIN 272 A K28QTC

8 28214853929 Phạm Hải Đăng FIN 272 A K28QTC

9 28204843424 Nguyễn Thị Hồng Diệu FIN 272 A K28QNH

10 28204853561 Cao Nguyễn Phương Dung FIN 272 A K28QTC

11 28214854653 Võ Hoài Dũng FIN 272 A K28HP-QTC

12 28209431593 Trần Thị Châu Giang FIN 272 A K28QNH

13 28204551168 Nguyễn Thị Thu Hằng FIN 272 A K28HP-QTC

14 28204953725 Hoàng Thị Hiệp FIN 272 A K28HP-QTC

15 28211105236 Lê Anh Hoàng FIN 272 A K28QTC

16 28219449542 Trương Bá Việt Hoàng FIN 272 A K28QNH

17 28204853632 Bùi Quỳnh Hương FIN 272 A K28QTC

18 28202380313 Đỗ Thị Như Huyền FIN 272 A K28QTC

19 29204821729 Nguyễn Thị Thu Huyền FIN 272 A K29QNH

20 28204202834 Nguyễn Trần Phương Khanh FIN 272 A K28HP-QTC NỢ HP

21 27207128582 Bùi Ngọc Vân Khánh FIN 272 A K27QNH

22 28204802961 Phạm Thị Thu Loan FIN 272 A K28QNH

23 28214803765 Trần Thị Thảo Ly FIN 272 A K28QTC

24 28206700851 Nguyễn Thị Lý FIN 272 A K28QNH

25 28214803518 Châu Huệ Mẫn FIN 272 A K28QNH

26 28208039589 Nguyễn Lương Trúc My FIN 272 A K28QTC
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MÔN THI : FIN 272 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 210  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204849737 Lê Nguyễn Ny Na FIN 272 A K28QTC

2 28204852806 Trần Lê Na FIN 272 A K28QTC

3 28214802746 Trần Quốc Nam FIN 272 A K28HP-QTC

4 28204854893 Thái Hằng Nga FIN 272 A K28QTC

5 28204831882 Võ Bích Ngọc FIN 272 A K28QNH

6 28214838350 Phan Vũ Bình Nguyên FIN 272 A K28HP-QTC

7 28204504478 Nguyễn Thị Quỳnh Như FIN 272 A K28HP-QTC

8 28204802118 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như FIN 272 A K28QTC

9 28209247999 Mai Quỳnh Như FIN 272 A K28QNH NỢ HP

10 28214802110 Dương Thị Ngọc Nữ FIN 272 A K28QNH

11 28204301128 Phạm Thị Kim Oanh FIN 272 A K28QTC

12 28214854532 Lê Cường Quang FIN 272 A K28QTC

13 27211200465 Đặng Tạ Ngọc Sơn FIN 272 A K28QNH

14 27212200972 Huỳnh Vĩnh Sỹ FIN 272 A K27QTM

15 27214342785 Phan Vạn Tâm FIN 272 A K27QNH

16 28214302119 Lê Quốc Tấn FIN 272 A K28QTC

17 28214850603 Lê Văn Thắng FIN 272 A K28HP-QTC
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MÔN THI : FIN 272 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 211  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214200304 Lê Đạt Thành FIN 272 A K28HP-QTC

2 28204605709 Huỳnh Thị Phương Thảo FIN 272 A K28QTC

3 28204805066 Nguyễn Thị Thanh Thảo FIN 272 A K28HP-QTC

4 28205052329 Phạm Nguyễn Vi Thảo FIN 272 A K28QTC

5 28204852909 Phan Nguyễn Minh Thư FIN 272 A K28QTC

6 28204842296 Nguyễn Thị Xuân Thùy FIN 272 A K28QTC

7 28204335152 Nguyễn Thị Hương Tiên FIN 272 A K28PSU-QNH

8 28214851448 Lê Mạnh Toàn FIN 272 A K28HP-QTC

9 28204953870 Phạm Hoài Bảo Trâm FIN 272 A K28QTC

10 28204900403 Trần Thùy Trân FIN 272 A K28QTC

11 28204505935 Lê Ngọc Huyền Trang FIN 272 A K28QNH

12 28204806795 Phạm Kiều Trang FIN 272 A K28QTC

13 28204850602 Nguyễn Lê Ngọc Trang FIN 272 A K28HP-QTC

14 28209445864 Hoàng Khánh Trang FIN 272 A K28PSU-QNH

15 27212443883 Hoàng Khắc Trung FIN 272 A K28QNH1

16 28214852959 Phạm Nguyễn Quang Trường FIN 272 A K28QTC

17 28214648127 Lê Văn Anh Tuấn FIN 272 A K28QNH

18 28204854525 Nguyễn Thị Cẩm Tuyết FIN 272 A K28QTC

19 28204800073 Nguyễn Thị Tố Uyên FIN 272 A K28QTC

20 28204303816 Lê Thị Hồng Vân FIN 272 A K28QTC

21 27212401047 Ngô Văn Viễn FIN 272 A K27QNH

22 28214801746 Hồ Long Vũ FIN 272 A K28QNH

23 28204931697 Nguyễn Thảo Vy FIN 272 A K28QTC

24 28209424854 Trương Thị Tường Vy FIN 272 A K28QNH

25 28204552741 Nguyễn Thị Yến FIN 272 A K28HP-QTC

26 28204829397 Nguyễn Thị Thùy Yến FIN 272 A K28QTC
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